KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A1
Dự án: Các loại hạt(3/3-8/3/2025)
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Thảo
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Xâu buộc dây giầy
	
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường(từ 14h -14h35p).
Tìm hiểu hạt 2 lá mầm/ hạt 1 lá mầm (E2)
Tìm hiểu quá trình làm giá đỗ (E2)

	Thứ 3
	LV: PTNT
Sự nảy mầm của hạt (E2, E3)
HĐC: trải nghiệm làm giá đỗ
	- Tham quan cửa hàng bán hạt giống (E5), mua hạt giống
	- Cho trẻ xem video, tranh ảnh, trò chuyện tìm hiểu về lợi ích của một số loại hạt gần gũi tốt cho sức khỏe và một số sản phẩm được làm từ hạt mang lại (Hạt là thuốc, hạt làm món ăn, hạt làm giống) (E5).
- Trải nghiệm: Làm giá đỗ (E4)


	Thứ 4
	LV: PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: Quả bầu tiên 
	Làm đất gieo hạt. 
Chăm sóc vườn rau.
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (từ 14h -14h35p)
Vẽ bản thiết kế bức tranh làm từ hạt (E4)
- Kể chuyện theo ý thích

	Thứ 5
	LV: PTTM
EDP: Làm tranh từ hạt (E4)
	- Quan sát hạt nảy mầm qua các giai đoạn (ngâm hạt, nảy mầm, phát triển cây non). (E3).
Trò chuyện về đặc điểm về quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại hạt.
- TCVĐ: Trồng cây gieo hạt.
- Chơi tự do
+  Chăm sóc cây: tưới cây, nhặt lá sâu, bắt sâu, nhỏ cỏ, ...
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt xé dán, gấp, làm cây, quả từ các nguyên vật liệu
+ Khu thể chất: Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.

	- Cách lấy hạt, cách lưu trữ, bảo quản hạt được lâu (E2, E3)
Hạt có thể di chuyển như thế nào (nhờ gió, nước, động vật)
 (E2)

	Thứ 6
	LV: PTNN
Hạt gạo làng ta
	
	Trò chuyện, thực hành nói cảm xúc, ý tưởng về sản phẩm mình tạo được: tranh làm từ hạt, lạc vừng, giá đỗ. Đóng dự án (E6)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học

	Thứ 7
	LV: PTTM
Gấp củ cà rốt, gấp hoa
	
	Thực hành làm bưu  thiếp, sao chép một số câu nói, câu chúc hay tặng người thân (8/3)












KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A2
Dự án học tập: Hạt giống nhỏ (3/2 - 8/3/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị Hậu
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTNN
Kể truyện sáng tạo
	
	- Xem video quá trình phát triển của cây từ hạt: 
https://www.youtube.com/watch?v=L43H5DhvsrU
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 3
	LV: PTTM
Hát: Gieo hạt
TCAN: Vòng tròn tiết tấu
Hát nghe: Qủa
	Trồng cây từ cành, củ
TCVĐ: Thử thách đỉnh cao (chuyền bóng qua đầu, ném bóng đích)
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Thiết kế quy trình tạo tranh khảm 3D (E4)

	Thứ 4
	LV: PTTC
Vận động tinh: Xâu, luồn, buộc dây giầy
	
	- Xem video một số cách buộc dây giầy 
https://www.youtube.com/watch?v=7cpsFSH5bkc
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 5
	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: g, y
	Vẽ hình trên sân
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Ghi chép quá trình nảy mầm từ hạt
TC: Gieo hạt nảy mầm
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: trò chơi dân gian: kéo co, cướp cờ
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
Tìm hiểu những món ăn làm từ hạt
Nghe và hát các bài hát tiếng anh: https://www.youtube.com/watch?v=dr80t28cAl8

	Thứ 6
	LV: PTTM
Tranh khảm hạt (E4, E5)
	
	- Trò chuyện, thực hành, chia sẻ sản phẩm, nói cảm xúc, ý tưởng về sản phẩm mình tạo được trong dự án.
Đóng dự án (E6)
- Tuyên dương bé ngoan
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 7
	LV: PTNN
Ôn: Tô, đồ chữ cái g, y
	
	- Tô, đồ chữ cái, chữ số đã học
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.


















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A3
Dự án học tập: Ươm mầm hạt giống (Từ 24/2 - 07/3/2025)
Giáo viên dạy: Ngô Thị Thắm
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Trèo lên xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	
	Xem tranh ảnh, video, trò chuyện về quy trình làm trà bí đao hạt chia (E4) . Xem video một số loại trà khác nhau(E5)                                       - Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 3
	LV: PTTM
Múa: Xòe hoa
Nghe hát: Hoa trong vườn
TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Quan sát, sưu tầm một số đồ dùng,  nguyên liệu để làm trà bí đao hạt chia (E4) 
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Trò chuyện quyền của trẻ được tham gia vào các hoạt động, trach nhiệm của trẻ khi thực hiện quyền, thực hành tham gia các hoạt động. Chơi trò chơi tập thể: Vòng tròn ý kiến (Trẻ ngồi thành vòng tròn, lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình về một chủ đề (ví dụ: "Con muốn lớp học vui hơn bằng cách…"). 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 4
	LV: PTNN
Tô đồ chữ cái: g, y
	
	Trò chuyện, xem tranh ảnh một số loại hoa, ý nghĩa tên gọi đặc trưng, cách chọn hoa phù hợp với hoàn cảnh, sự kiện, nói một số lời chúc khi tặng hoa: thực hành trải nghiệm cắm hoa
- Chơi bộ xếp hình que

	Thứ 5
	LV: PTNT
Số 9 tiết 2
	Vẽ xếp chữ cái l, n, m trên sân trường
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	Tổ chức:  Sân chơi âm nhạc - Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 6
	LV: KNXH
Làm giá đỗ (E4)

	
	- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ, nhận xét, đánh giá (E6)
- Tổng kết chủ đề

	Thứ 7
	LV: PTNN
Tô đồ chữ cái g,y ( Ôn luyện)
	
	-  tô, đồ các chữ cái đã học















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A4
Dự án “Hạt”(Từ 03/3– 08/3/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị Duyên
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Luồn buộc dây giày.

	- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh thời gian (10h – 10h30)
	- Tiếp tục trò chuyện, giao nhiệm vụ cho trẻ trong dự án  “hạt”
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, chơi các trò chơi chữ cái để trẻ biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói.
- Trò chơi: An toàn nơi công cộng.

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá quy trình làm giá đỗ (E2, E3) 
Trải nghiệm: Gieo hạt
	- Làm đất; Trải nghiệm: Gieo hạt.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Khu thể chất
4. Góc nghệ thuật
	- Quan sát, trò chuyện về một số loại hạt (E2)
- Thực hành ngâm hạt để ủ giá đỗ. (E4)
- Chơi tự do với đồ chơi theo ý thích


	Thứ 4
	LV: KNXH
Làm giá đỗ (E4)
	
	- Lợi ích của hạt (Sữa hat, món ăn tư hạt, làm tinh dầu, thuốc...)(E5)
- Vẽ bản thiết kế tranh hoa, cây từ hạt. (E4)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 5
	LV: PTNN
Hạt gạo làng ta
	- Quan sát sự phát triển của hạt đỗ, hạt lạc... ghi chép kết quả qua các ngày phát triển của hạt.
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh.
3. Khu thể chất.
4. Góc nghệ thuật.
	- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ, nhận xét, đánh giá (E6). Tổng kết dự án “Hạt”
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 6
	LV: PTTM
Dạy hát: Vườn cây của ba
Nghe hát: Cây trúc xinh
TCAN: Nhảy theo giai điệu của bài hát. 
	
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh (14h – 14h30)
- Ôn luyện toán: Số 9T2.
-  Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	Thứ 7
	Ôn luyện số 9 tiết 2
	
	- Chơi đồ chơi góc học tập.
- Nêu gương bé ngoan.   

















[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A5
Dự án: Hạt (Từ 03/3– 08/3/2025)
Giáo viên dạy: Trần Thị Thắm
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Luồn buộc dây giày.

	- Nhóm 1: Học tiếng anh
	- Trò chuyện, giao nhiệm vụ cho chủ đề mới “dự án  hạt”
- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền bày tỏ ý kiến, thực hành tự bày tỏ ý kiến của bản thân trong các hoạt động trong ngày
- Nghe các bản nhạc, xem một số video tạo âm thanh từ: cốc, bát, thìa, đũa, lá cây...cảm nhận  và phát hiện các âm thanh đó

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá quy trình làm giá đỗ (E2,3) 
	- Quan sát: Quá trình phát triển của hạt cải, hạt lạc, hạt đỗ.
- TVVĐ: gieo hạt.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Xem tranh ảnh, video về một số loại hạt (E2)
- Thực hành ngâm hạt đẻ gieo.
- Chơi tự do với đồ chơi theo ý thích


	Thứ 4
	LV: KNXH
Làm giá đỗ (E4)

	
	- Ý nghĩa, lợi ích của hạt. (E5)
- Vẽ bản thiết kế tranh hoa, cây từ hạt. (E4
- Đọc đồng dao: Lúa ngô là cô đậu lành
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	Thứ 5
	LV: PTNN
Hạt gạo làng ta
	- Quan sát: quá trình mọc mầm củ hành, củ khoai lang
- TCVĐ: Gieo hạt. Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ

	- Ôn: Chữ cái đã học
- Ôn thơ: Hạt gạo làng ta
- Nghe các bản nhạc, xem một số video tạo âm thanh từ: cốc, bát, thìa, đũa, lá cây… cảm nhận và phát hiện các âm thanh đó.


	Thứ 6
	LV: PTTM
Dạy hát: Vườn cây của ba
Nghe hát: Cây trúc xinh
TCAN: Nhảy theo giai điệu của bài hát.
	
	-  Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh.
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ, nhận xét, đánh giá  dự án “hạt” (E6)
- Tổng kết chủ đề

	Thứ 7
	PTTM
Vẽ vườn cây ăn quả
	
	
- Chơi lắp ghép






